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Toµ ¸n nh©n d©n 

HuyÖn nguyªn b×nh 

tØnh cao B»ng 

 
Bản án số: 15/2017/HS-ST 

Ngày: 19/12/2017 

 

      Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

          §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

             
 
 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGUYÊN BÌNH – CAO BẰNG 

 

 - Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ông Ngôn Ngọc Viên 

 Các Hội thẩm nhân dân :  1 -  Ông Nguyễn Đoàn Tụ 

      2 -  Bà Mã Thu Huyền 

 -Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Hoàng Quang Thụ, cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng. 

 - Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng tham 

gia phiên tòa: Bà Nông Thị Bích Thu - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại Chợ P, xã C, huyện B, tỉnh Cao 

Bằng, Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự thụ lý số: 14/2017/HSST ngày 06 tháng 11 năm 2017 đối với: 

  Bị cáo: Lê Minh H; tên gọi khác: không; 

 - Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1993; 

 - Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: xóm S, xã D, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

 - Quốc tịch: Việt Nam;    Dân tộc: Tày;    Tôn giáo : Không 

 - Nghề Nghiệp: Không.  

 - Trình độ văn hóa: lớp 10/12 Phổ thông. 

 - Con ông: Lê Hà V; Sinh năm: 1971; Nghề nghiệp: Không. 

 - Con bà:  Nông Thị O; Sinh năm: 1973; Nghề nghiệp: Làm ruộng 

 Cùng trú tại: xóm S, xã D, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

 - Anh, chị, em ruột: Gia đình bị cáo có 02 (hai) anh em, bị cáo là con cả 

trong gia đình. 
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 - Tiền án: Có 01 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” bị xử phạt 09 tháng tù 

giam theo Bản án số 07/20015/HSST ngày 24/11/2015 của Tòa án nhân dân 

huyện Nguyên Bình. 

  - Tiền sự: Không. 

 Bị cáo đang bị tạm giam tại nhà Tạm giữ công an huyện Nguyên Bình từ 

ngày 03/10/2017 cho đến nay. 

 Có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bị hại:  Anh Triệu Dồng V; Sinh năm: 1996. 

 Trú tại: xóm X, xã C, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

 Vắng mặt tại phiên tòa. 

 - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

 1. Ông Lý Kiềm N; Sinh năm: 1969 

Trú tại: xóm I, xã G, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

 2. Anh Lý Vần O; Sinh năm: 2000 

Trú tại: xóm I, xã G, huyện B, tỉnh Cao Bằng 

 Vắng mặt có lý do. 

- Những người làm chứng:  

 1. Anh Triệu Dồng S; Sinh năm: 1990 

Trú tại: xóm X, xã C, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

 2. Anh Triệu Tòn K; Sinh năm: 1993 

Trú tại: xóm X, xã C, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

Vắng mặt không có lý do. 

 3. Ah Triệu Kìm P ( tên gọi khác: L); Sinh năm: 1991 

Trú tại: xóm X, xã C, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

Có mặt tại phiên tòa. 

 4. Anh Triệu Văn A; Sinh năm: 1990 

Trú tại: tổ 5, thị trấn R, huyện B, tỉnh Cao Bằng. 

Vắng mặt có ly do 

 5. Anh Hà Việt A; Sinh năm: 2000 

Trú tại: xóm L, thị trấn R, huyện B, tỉnh Cao Bằng.Vắng mặt có lý do. 

 

NHẬN THẤY 
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 Bị cáo Lê Minh H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 16 giờ 45 phút, ngày 11 tháng 7 năm 2017 bị cáo Lê Minh H, sinh 

ngày 29/10/1993 trú tại xóm xóm S, xã D, huyện B, tỉnh Cao Bằng đi bộ từ nhà 

đến xuống quán Internet Phương Nam ở tổ dân phố 02 thị trấn R, huyện B để 

chơi. Khi đến quán H nhìn thấy Hà Việt A sinh năm 2000 trú tại xóm L, thị trấn 

R, huyện B đang ngồi chơi điện tử trong quán nên đến xin thuốc lá và hỏi mượn 

xe máy của Việt A nhưng Việt A trả lời là không có mà chỉ có xe máy của bạn là 

của Lý Vần O trú tại xóm I, xã G, huyện B đang ngồi chơi game bên cạnh. Thấy 

chìa khóa xe máy để ở trên bàn trước mặt Việt A đang ngồi, H nói mượn đi một 

tý rồi về, rồi cầm lấy chìa khóa xe ra ngoài nổ máy đi vào thị trấn O. Đến khoảng 

17 giờ 45 phút H điều khiển xe đến khu 5, thị trấn O, huyện B mua ma túy với 

một người đàn ông không biết tên tuổi, địa chỉ hết 100.000,đ (một trăm ngàn 

đồng) và sử dụng luôn tại chỗ. 

 Khoảng 19 giờ cùng ngày H nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để mua ma 

túy sử dụng tiếp nên điều khiển xe máy đi theo Quốc lộ 34 hướng Bảo Lạc, khi đi 

đến địa phận xóm X, xã C, huyện B thì H nhìn thấy một ngôi nhà nằm ở bên phải 

đường và cách Quốc lộ 34 khoảng 15m, không bật đèn điện nên nảy sinh ý định 

đi xuống để trộm cắp tài sản, H điều khiển xe đi thêm khoảng 10m thì điều khiển 

xe quay lại rồi dừng xe bên trái đường hướng đi O. Sau đó H đi bộ xuống ngôi 

nhà theo hướng đường mòn, đến trước cửa nhà không thấy có người nên H đi 

ngang qua trước cửa đến đầu hồi bên phải nhà thì thấy có một mảnh vườn được 

rào bằng trúc sát với nhà, bên trong vườn có một chuồng lợn. H dùng tay bẻ hàng 

rào chui vào bên trong rồi tiến lại chỗ chuồng lợn thì thấy khoảng 5 đến 6 con gà 

và một ổ gà đang ấp trứng ở phía trên chuồng lợn, H dùng tay trái bắt lấy 01 con 

gà mái đang ấp trứng, sau đó dùng tay phải lấy được 06 quả trứng trong ổ gà ấp 

cho vào trong túi áo khoác màu đen đang mặc rồi quay ra theo lối vào để đi lên 

đường Quốc lộ nơi để xe máy. Cùng lúc đó, có Triệu Tòn K, Triệu Kìm P (tên 

gọi khác là L) và Triệu Dồng S cùng trú tại xóm X, xã C, huyện B thấy có xe 

máy lạ dừng tại đoạn đường mòn dẫn xuống nhà anh V nên đã gọi điện báo cho 

anh V và theo dõi. Khi H đi lên đến đường Quốc lộ chỗ dựng xe máy thì anh K, 

P, S phát hiện và bắt giữ H, vật chứng thu giữ được bao gồm 01 con gà mái và 06 

quả trứng gà (trong đó có 02 quả trứng gà đã bị vỡ). 

 Quá trình điều tra xác định Lê Minh H là đối tượng nghiện ma túy và đã có 

01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” năm 2015, đã chấp hành xong án phạt tù có 

thời hạn vào tháng 5/2016 nhưng chưa được xóa án tích. 

 Kết luận của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 10 

ngày 11/8/2017: 01 con gà mái nặng 1,5kg và 06 quả trứng gà trong vụ án trộm 

cắp tài sản xảy ra ngày 11/7/2017 là 136.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu ngàn 

đồng). 

 Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nguyên Bình ra Quyết 

định khởi tố bị can đối với Lê Minh H về tội “Trộm cắp tài sản”, bị can H đã đi 

khỏi nơi cư trú, không báo cáo chính quyền địa phương, gây khó khăn cho quá 
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trình điều tra nên ngày 02/10/2017 Cơ quán Cảnh sát điều tra công an huyện 

Nguyên Bình đã ra Quyết định truy nã số 01 đối với bị can Lê Minh H. Ngày 

03/10/2017 khi đang lẩn trốn tại phường H, thành phố K thì Lê Minh H đã bị 

Phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ. 

 Đối với chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu đen mang biển kiểm soát 

11B1 - 20509 mang tên Lý Kiềm N mà Lê Minh H mượn tại quán internet 

Phương Nam ngày 11/7/2017 để điều khiển vào xã C để thực hiện hành vi trộm 

cắp. Xét thấy, việc H lấy xe đi để thực hiện hành vi trộm cắp, chủ sở hữu và 

người được giao quản lý xe là Lý Vần O không biết nên ngày 02/8/2017 cơ quan 

Công an huyện Nguyên Bình đã tiến hành trả lại chiếc xe máy và 01 chìa khóa xe 

mang mã số A563 cho chủ sở hữu là ông Lý Kiềm N trú tại xóm I, xã G, huyện 

B, tỉnh Cao Bằng là đúng quy định pháp luật.  

 Đối với tang vật của vụ án là 01 con gà mái nặng 1,5 kg và 04 quả trứng, 

ngày 14/7/2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nguyên Bình đã tiến 

hành trả lại cho chủ sở hữu là anh Triệu Dồng V trú tại xóm X, xã C, huyện B, 

tỉnh Cao Bằng là đúng quy định pháp luật. 

 Tại bản cáo trạng số: 14/CTr-VKSNB  ngày 03 tháng 11 năm 2017 của 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình, Cao Bằng truy tố bị cáo Lê Minh H 

về tội “Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự. Bị cáo là 

người có nhân thân xấu có tiền án vẫn chưa được xóa án tích mà lại phạm tội do 

cố ý. Ngày 24/11/2015  bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình tuyên phạt 

09 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 07/2015/HSST. Tại 

phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát luận tội và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 138 

Bộ luật hình sự để xử phạt đối với bị cáo Lê Minh H và đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Trước Cơ quan điều tra cũng như 

tại phiên tòa bị cáo tỏ ra thành khẩn khai báo. Do vậy đề nghị áp dụng các điểm p 

khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự  năm 1999. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Minh H từ 

06 (sáu) đến 09 (chín) tháng tù. 

 Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi liên quan và 

những người tham gia tố tụng khác. 

 

XÉT THẤY 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử xét thấy như sau: 

 Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Nguyên Bình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nguyên Bình trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ 

luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên Toà bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 
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hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng  đã thực hiện đều hợp pháp. 

 Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Lê Minh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, xét thấy lời khai nhận của bị cáo tại 

phiên toà phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên toà. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nguyên Bình truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. 

Để có tiền mua ma tuý về sử dụng và tiêu sài cá nhân nên bị cáo đã coi thường 

pháp luật, ngày 11 tháng 7 năm 2017 bị cáo đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản 

là 01 con gà và 06 quả trứng của A Triệu Dồng V, tại xóm X, xã C, huyện B. Tại 

kết luận của Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự số: 10 ngày 

11/8/2017: 01 con gà mái nặng 1,5kg và 06 quả trứng gà trong vụ án trộm cắp tài 

sản xảy ra ngày 11/7/2017 là 136.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu ngàn đồng). 

 Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác 

được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận 

thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội và vi phạm pháp luật nhưng 

vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Nguyên Bình, Cao Bằng truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” và đề nghị mức 

hình phạt là có căn cứ, đúng người đúng tội nên cần được chấp nhận. 

 Về nhân thân:  Xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đối 

với bị cáo Lê Minh H quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo. Do đó khi lượng hình cho bị cáo được hưởng những tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm p khoản 1 Điều 46. Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu bản 

thân bị cáo nghiện ma túy đã bị kết án, chưa được xoá án tích mà lại phạm tội do 

cố ý. (Ngày 24/11/2015  bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình tuyên 

phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 07/2015/HSST) là tình 

tiết tăng nặng tại khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự.  Bởi vậy cần buộc bị cáo 

chịu hình phạt tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo. Đồng thời 

xét thấy cần bắt bị cáo Lê Minh H vào trại thụ hình để bị cáo có điều kiện cải tạo 

thành người công dân lương thiện có ích cho xã hội. 

 Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Triệu Dồng V đã được Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Nguyên Bình trả lại 01 con gà mái nặng 1,5 kg và 04 quả trứng. Tại 

đơn xin vắng mặt tại phiên tòa , bị hại Triệu Dồng V không có yêu cầu gì đối với 

bị cáo Lê Minh H nên Hội đồng xét xử không đặt vấn đề xem xét. 

 Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lý Kiềm N và ông Lý Vần 

O được Công an huyện Nguyên Bình đã tiến hành trả lại chiếc xe máy Honda 

Wave Alpha màu đen mang biển kiểm soát 11B1 - 20509 đã qua sử dụng và 01 

chìa khóa xe mang mã số A563. Tại phiên Tòa người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan ông Lý Kiềm N và A Lý Vần O không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét 

xử không đặt vấn đề xem xét. 
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 Về xử lý vật chứng và tài sản: Không có, Hội đồng xét xử không đặt vấn 

đề xem xét. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Lê Minh H phạm tội "Trộm cắp tài sản" 

 Áp dụng khoản 1 điều 138; điểm p khoản 1 Điều 46, điểm g khoản 1 Điều 48, 

Bộ luật hình sự. 

 Xử phạt: Bị cáo Lê Minh H 06 (sáu) th¸ng tï. Thêi gian chÊp hµnh h×nh 

ph¹t tï ®­îc tÝnh kÓ tõ ngµy 03/10/2017. 

 2. Về án phí: 

 Áp dụng điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án 

có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

 Bị cáo Lê Minh H phải chịu nộp 200.000,đ (Hai trăm nghìn đồng)  án phí 

hình sự sơ thẩm sung quỹ Nhà Nước. 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo Lê Minh H; Người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan ông Lý Kiềm N. Vắng mặt bị hại Triệu Dồng V; Người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lý Vần O. Báo cho bị cáo H, người có quyền 

lợi và nghĩa vụ liên quan ông N biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án. Báo cho bị hại Triệu Dồng V, người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan anh O biết có quyền kháng án trong hạn 15 (mười lăm) ngày 

kể từ ngày nhận được bản sao án văn./. 

 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 
- VKSND huyện; 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Bị cáo; 

- Bị hại 

- Người có quyền lợi và  

nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán -Chủ toạ phiên toà 

 
 
 
 

 
 

 

Ngôn Ngọc Viên 

 

 


